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1.  nhận xét kết quả điều trị của phương pháp nhĩ châm kết hợp điện châm trên bệnh 

nhân đau thần kinh hông to do thoái hóa cột sống năm 2022 

comment on the treatment results of aer acupuncture combined with electro-

acupuncture on patients with sciatic nerve pain due to lumbar degenerative in 2022 

Đoàn Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thùy Dung 

3 

2.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng rối loạn giấc ngủ và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân suy tim mạn tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 
clinical and subclinical characteristics, insomnia status and related factors in 

patients with chronic heart failure at Viet Tiep Friendship Hospital 

Vũ Mạnh Tân, Phạm Việt Quang 

10 

3.  thực trạng sức khoẻ tâm thần của sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng tham gia phòng chống dịch COVID-19 năm 2021  

mental health of volunteer students of Hai Phong University of Medicine and 

Pharmacy participating in the prevention of COVID-19 pandemic in 2021 

Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Thu Hương,  

Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Hải Ninh 

18 

4.  §ánh giá kết quả phác đồ AC-TH trong điều trị bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II-

III có thụ thể Her-2 dương tính 

evaluate result treatment outcomes of AC-TH regimen on Her-2 positive stage II-III 

breast cancer 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

25 

5.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh siêu âm trong thoái hóa khớp gối 

nguyên phát tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2021-2022 

characteristics of clinical, paraclinical and ultrasound images in knee osteoarthritis 

patients at Viettiep Hospital in 2021-2022 

Trịnh Hồng Nhung, Nguyên Mai Hồng 

31 

6.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân của hạ đường huyết ở bệnh nhân 

đái tháo đường điều trị tại Khoa thận – nội tiết - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải 

Phòng 2021 - 2022 

clinical and subclinical characteristics, risk factors of hypoglycemia in diabetic 

patients treated at nephrology & endocrinology department - Viet Tiep friendship 

hospital - Hai Phong in 2021 - 2022 

Kê Thị Lan Anh, Vũ Thị Thu Trang 

38 

7.  nghiên cứu bào chế gel dưỡng da có chứa chiết xuất từ quả mướp đắng 

(Momordica charantica, Cucurbitaceae) 
preparation of skin care gel containing bitter melon extract (Momordica charantica, 
Cucurbitaceae) 

Nguyễn Thanh Tâm, Ngô Thị Quỳnh Mai, Vũ Thị Quỳnh 

46 

8.  thực trạng hài lòng và một số yếu tố liên quan về học phần bóng chuyền của sinh 

viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2021 - 2022 

the situtation of satifaction and some factors related to the volleyball student of the 

1st year of Hai Phong university of Medicince and Pharmacy in school year 2021-

2022 

Nguyễn Khánh Hưng, Nhữ Văn Thuấn 

53 



9.  xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại 

Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên Hải Phòng năm 2021 

developing a list of important drug- drug interactions in the clinical practice at Thuy 

Nguyen General Hospital in 2021 

Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Ngân, Đồng Thị Thu Hà 

61 

10.  nhận xét nhiễm trùng ở bệnh nhân leucemie cấp điều trị tại Khoa Huyết học lâm 

sàng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2021-2022 

situation of infection in acute leukemia patients treated at clinical hematology 

department of Viet Tiep Hospital 2020-2021 

Đoàn Thị Út, Vũ Mạnh Tân, Đỗ Thị Quyên 

74 

11.  một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi tại phòng 

khám dinh dưỡng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2022 

some risk factors relating to stunting malnutrition in children less than 5 years old 

at the nutritional clinic of Haiphong Children’s Hospital in 2022 

Đoàn Văn Thành, Đặng Việt Linh,  

Nguyễn Thị Thanh Loan, Đặng Văn Chức, Võ Ngọc Cương 

81 

12.  khảo sát hình ảnh nhân tuyến giáp trên siêu âm đối chiếu với hình thái tế bào học 

tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022 

ultrasound imaging of thyroid nodules in comparison with cytology in Hai Phong 

Medical University Hospital in 2022 

Khổng Thị Vân Anh, Hoàng Đình Khánh, Trần Thị Thanh Bình 

91 

13.  §ặc điểm lâm sàng trầm cảm trên bệnh nhân sử dụng các chất dạng amphetamin 

điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng 

depressive symptoms characteristics of inpatients with amphetamine-type 

stimulants use disorder at Hai Phong Psychiatric Hospital 

Lương Thị Mai Loan, Vương Thị Thủy, Trương Văn Tú 

96 

14.  nghiên cứu bào chế viên nang cứng chứa cao nụ vối (Cleistocalyx operculatus, 

Myrtaceae) 

preparation of hard capsules dosage forms containing dried flower buds of 

Cleistocalyx operculatus extract 

Vũ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thúy,  

Nguyễn Thanh Tâm, Ngô Thị Quỳnh Mai 

103 

15.  §ánh giá tác dụng của phương pháp điện châm kết hợp bài tập với gậy trong điều 

trị viêm quanh khớp vai 

assessment of the effects of electrical acupuncture method combined cane 

exercises in the treatment of periarthritis humeroscapularis 

Khúc Thị Song Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Khánh Thế Anh 

110 

16.  kết quả xa trong điều trị các khuyết phần mềm búp ngón tay bằng vạt V-Y tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 

evaluating the long-term results of treatment for fingertip soft-tissue defects using 

V-Y flap at Viet Tiep Hospital 

Nguyễn Đức Tiến, Lê Thế Sơn 

117 

17.  thực trạng nhiễm streptococci group B trên thai phụ 3 tháng cuối tại Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế Hải Phòng 2020-2021 

situatuon of group B streptococci infection in pregnant women in the 3rd trimester 

at Hai Phong International General Hospital 2020-2021 

Phạm Thị Tâm, Trần Đức, Lại Thị Quỳnh,  

Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Hạnh  

124 



18.  kết quả can thiệp thở áp lực dương liên tục trên đối tượng mắc hội chứng chuyển 

hóa có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

effect of continuous positive airway pressure on patients with comorbid obstructive 

sleep apnea and metabolic syndrome in Hai Phong University Hospital 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Phạm Văn Linh 

130 

19.  tính linh hoạt của vạt mạch xuyên gian cốt mu tay trong tạo hình khuyết ngón tay 

feasibility of the perforator flap for soft tissue finger defect reconstruction 

Nguyễn Đức Tiến  

137 

20.  thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kỹ thuật sử dụng thuốc dạng hít của 

người bệnh COPD tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp năm 2022 

the using technique of inhaled medication among copd patients in Viet Tiep 

Friendship Hospital, Hai Phong, 2022 

Lương Thị Thu Giang, Hoàng Thị Oanh,  

Đỗ Thị Ninh, Phùng Duy Thành 

141 

21.  thực trạng và các yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về phòng bệnh ung 

thư cổ tử cung ở phụ nữ khám phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2022 

knowledge and practice of cervical cancer prevention and some related factors 

among women undergoing gynecological examination at Haiphong Obstetrics and 

Gynecology Hospital, 2022 

Hoàng Thị Oanh, Lương Thị Thu Giang, Đỗ Thị Ninh 

148 

22.  thực trạng kiến thức, thực hành quản lý đau cho người bệnh của sinh viên điều 

dưỡng chính quy Trường đại học Y Dược Hải Phòng, năm 2022 

knowledge and practice on pain management of patient of regular nursing student 

of Hai Phong University of Medicine and Pharmacy in 2022 

Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Thanh Xuân 

155 

23.  §ặc điểm dịch tễ lâm sàng của biến chứng viêm não ở trẻ mắc tay chân miệng tại 

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2012-2018  

clinical epidemiology characteristics of encephalitis complications in children with 

hand, foot and mouth disease at Hai Phong Children's Hospital in 2012-2018 

Đinh Văn Thức, Nguyễn Minh Thư, Đinh Dương Tùng Anh 

162 

24.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh lỵ do Shigella tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019 – 2021 

clinical, subclinical characteristics and treatment results of shigellosis at Hai Phong 

Children's Hospital in 2019 - 2021 

Đinh Dương Tùng Anh, Nguyễn Đức Thuận, Đinh Văn Thức 

169 

25.  thực trạng sử dụng colistin tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng 

năm 2021 

the situation of colistin use at Kienan Hospital’s ICU in 2021 

Lê Thị Thùy Linh, Hà Quang Tuấn,  

Trần Thị Ngân, Hoàng Bảo Ngọc 

177 

26.  Nội soi lồng ngực trong chẩn đoán nguyên nhân các trường hợp tràn dịch màng phổi 

thoracoscopy used as etiologic diagnostic or combined tool in cases of pleural effusion 

Vũ Đỗ, Vũ Khắc Đại, Trần Quang Phục, Phạm Văn Linh 

 

185 

 

27.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả đa ký hô hấp ở người bệnh có hội 

chứng chuyển hóa có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

Clinical features, laboratory and polygraphic results in identifying comorbid 

obstructive sleep apnea on patients with metabolic syndrome diagnosed and 

followed up at Hai Phong University Hospital 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Dương Quý Sỹ, Phạm Văn Linh 

194 



28.  tỷ lệ mắc và một số yếu tố liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người 

dân từ 40 tuổi trở lên tại đảo Cát Bà năm 2022 

prevalence and some factors related to chronic obstructive pulmonary disease 

among people aged 40 years and older in Cat Ba Island in 2022 

Trần Quang Phục, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Đức Thọ 

202 

29.  nghiên cứu đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp năm 2022 

research characteristics of anemia in cirrhosis patients at Viet Tiep Hospital in 2022 

Vũ Thị Thu Trang, Kê Thị Lan Anh 

209 

30.  kết quả một số test chẩn đoán hen phế quản dị ứng do mạt bụi nhà tại Viện Y học 

biển Việt Nam năm 2021- 2022 

results of some diagnostic tests for allergic asthma caused by dermatophagoides  

at the Vietnam institute of Marine Medicine in 2021-2022 

Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Dương Truyền,  

Phạm Bích Ngọc, Đinh Dương Tùng Anh, Phạm Văn Thức 

216 

31.  thực trạng sở thích và kết quả ứng dụng bài tập sức mạnh nâng cao thể lực cho nữ 

sinh viên học môn bóng rổ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022  

current situation of interests and result of strength exercises to enhance fitness for 

female students learning basketball Hai Phong University of Medecine and Pharmacy 

in 2022 

Hoàng Thị Bích Thủy, Vũ Đức Minh 

223 

32.  khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình thái đại thể polyp dạ dày qua nội soi tại Hải Phòng 

surveying clinical symtoms and endoscopic morphological characteristics of gastric 

polyps in Hai Phong 

Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Thị Phương Thảo 

230 

33.  nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống viêm in vitro 

của dược liệu Chua Lè (Emilia Sonchifolia) 

studies on the botanical characteristics, chemical composition and in vitro anti-

inflammatory activity of Emilia Sonchifolia  

Phạm Thị Anh, Trần Thị Mỹ Hạnh, Ngô Thị Quỳnh Mai,  

Trương Đình Phong, Lưu Thị Thu Huyền 

238 

34.  nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cây vọng đắng thu hái tại 

Thái Bình 

study on plant characteristics and chemical composition of vong dang collected in 

Thai Binh 

Ngô Thị Quỳnh Mai, Phạm Thị Anh 

245 

35.  kết quả các thăm dò cổ tử cung trên bệnh nhân nhiễm Human Papilloma Virus các 

type nguy cơ cao tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

results of inspection methods on cervix of patients infected with high risk Human 

Papilloma Virus at national hospital of obstetrics and gynecology  

Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn 

254 

36.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực trạng kháng thuốc chống lao hàng một ở 

bệnh nhân lao phổi có HIV/AIDS tại Bệnh viện phổi Hải Phòng năm 2018-2021 

the clinical, subclinical characteristics, and proportion of first-line anti-tuberculosis 

drug resistance in pulmonary tuberculosis patients with HIV/AIDS at Hai Phong Lung 

Hospital in 2018-2021 

Nguyễn Thị Trang, Vũ Thị Thu Uyên 

 

263 



37.  thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm sán lá gan nhỏ ở người dân xã 

Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng, năm 2021 

status and some related factors to infection whit clonorchis sinensis infection among 

people of commune of Doan Xa, Kien Thuy, Hai Phong in 2021 

Đinh Thị Thanh Mai, Vũ Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền Sương,  

Trịnh Văn Khương, Võ Thị Thanh Hiền 

270 

38.  khảo sát các thể lâm sàng y học cổ truyền của bệnh nhân đái tháo đường type 2 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng năm 2022 

surveying the clinical forms of traditional medicine for type 2 diabetes patients on 

inpatient treatment in Hải Phòng Hospital of Traditional Medicine in 2022 

Nguyễn Thị Thanh Hoa 

277 

39.  §ặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân viêm gan 

do vi rút B mạn tính ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng năm 2020 

epidemiology clinical features, subclinical and treatment outcomes of patients with 

chronic hepatitis b virus at Viet Tiep Friendship Hospital, Hai Phong 2020 

Trần Thị Liên, Ngô Anh Thế, Trần Thị Thanh Vân 

283 

40.  §ặc điểm thương tổn da của cán bộ sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng khi 

sử dụng đồ bảo hộ chống dịch COVID 19 năm 2021 

the adverse skin reactions in health care workers of Hai Phong University of 

Medicine and Pharmacy using personal protective equipment for COVID-19 in 2021 

Đào Minh Châu, Nguyễn Thị Liên, Cao Việt Phương 

290 

41.  nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học sơ bộ của loài trà hoa vàng 

(Camellia Quephongensis) thu hái tại Quế Phong, Nghệ An 

research on plant characteristics and preliminary chemical composition of tra hoa 

vang (Camellia Quephongensis) collected in Que Phong, Nghe An 

Nguyễn Thị Dung, Trần Thúy Ngọc, Ngô Thị Quỳnh Mai 

298 

42.  nghiên cứu giá trị CA-125, HE4, test ROMA trong chẩn đoán ung thư buồng trứng ở 

bệnh nhân có khối u buồng trứng đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 

study on the value of CA125, HE4, ROMA test of ovarian cancer diagnosis of women 

with ovarian tumor at Hai Phong hai Obstetrics and Gynecology Hospital 

Đặng Thị Hồng, Phạm Thị Thu Trang, Lưu Vũ Dũng, 

Bùi Thị Hương Giang, Lương Tiến Thuận,  

Nguyễn Anh Ngọc, Trần Xuân Tuấn 

307 

43.  Ứng dụng kỹ thuật GeneXpert trong đo tải lượng hepatitis C virus RNA từ giọt máu 

khô (DBS) 

application of GeneXpert technology in measurement hepatitis C virus RNA load 

from dried blood spot d (DBS) 

Nguyễn Văn Thảnh, Đặng Thị Hương,  

Phạm Minh Khuê, Bạch Thị Như Quỳnh 

314 

44.  nhận xét kết quả tạo hình thành bụng có chuyển rốn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Tiệp Hải Phòng 

evaluating the results of abdominal contouring with umbilical transposition at Viet 

Tiep hospital Hai Phong 

Phan Văn Tuân, Lê Thế Sơn 

322 



45.  thực trạng sự hài lòng và sự tự tin trong học tập mô phỏng của sinh viên điều 

dưỡng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022 

the satisfaction and self-confidence nursing students in simulation learning in 

Haiphong University of Medicine and Pharmacy 2022 

Đỗ Thị Ninh, Lương Thị Thu Giang, Hoàng Thị Oanh,  

Hoàng Tuấn Anh, Đỗ Thị Hà Mi 

327 

46.  thực trạng kiến thức về chăm sóc sau sinh ở sản phụ và một số yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2022 

the status knowledge about postpartum care and some related factors in women at 

Hai Phong Obstetrics and Gynecology Hospital 2022 

Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Thị Lan Anh 

333 

47.  mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân xơ gan theo y học cổ truyền tại Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 2022 

describe the clinical characteristics of cirrhosis patients in traditional medicine in 

Haiphong Medical University Hospital in 2022 

Nguyễn Thị Thùy Dung, Đoàn Mỹ Hạnh 

338 

48.  phẫu thuật kết hợp xương sườn gãy do chấn thương bằng nẹp vít tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Tiệp 

surgical treatment by plate osteosynthesis of rib fractures caused by trauma at Viet 

Tiep Friendship Hospital 

Nguyễn Thế May, Lê Minh Sơn, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Văn Đại 

 Phạm Quốc Hoa, Tiêu Công Quyết, Phạm Văn Linh                                    

346 

49.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhiễm khuẩn huyết sơ 

sinh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020- 2021 

clinical, subclinical features and results of treatment of neonatal sepsis at Hai Phong 

Children’s Hospital in 2021 – 2022 

Chu Thị Hà, Vũ Thị Yến, Đỗ Thị Thuý Hằng 

354 

50.  nghiên cứu đặc điểm một số hormon sinh sản ở phụ nữ vô sinh tại Bệnh viện Phụ 

sản Hải Phòng năm 2022 

research of characteristics of some reproductive hormons in women with infertility 

at Hai Phong Gynecology Hospital 2022 

Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Thu Trang, Phạm Minh Khánh,  

Đỗ Lan Phương, Phạm Thị Nguyệt, Khúc Quỳnh Mai,  

Bùi Văn Ngọc, Lưu Vũ Dũng 

361 

51.  nghiên cứu đặc điểm đột biến gen Thalassemia và tư vấn di truyền ở đối tượng 

nguy cơ cao đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng 

research characteristics of thalassemia gene mutation and genetic counseling in 

high-risk subjects at Hai Phong Gynecology and Obstetrics Hospital 
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